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Câu 1. (2,0 điểm)

1. Tổng số hạt của 2 nguyên tử kim loại A và B là 142. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn nguyên tử A là 12. Xác định số proton trong nguyên tử A và nguyên tử B.

2. Cho 8,9 gam hỗn hợp Zn và Mg vào 800 ml dung dịch HCl 1M.

a. Chứng minh rằng sau phản ứng còn dư axit.

b. Biết sau phản ứng tạo thành 4,48 lit khí (đktc), tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 2. (2,0 điểm)
Tìm các chất để thay cho các chữ cái từ A1, A2,…, A7, sau đó hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).

A1 + Cl2 ( KCl + A2
KCl + H2O ( A3 + Cl2 + H2
A3 + Cl2 ( A4 + KCl + H2O

A4 ( KCl + A5 + A6
A4 ( KCl + A6
A3 + Cl2 ( KCl + A7 + H2O

Biết: A1 là hợp chất gồm hai nguyên tố, trong đó có chứa 32,7731% K theo khối lượng; A4 có chứa 31,836735% K theo khối lượng; A6 là chất khí ở điều kiện thường.

Câu 3. (2,0 điểm)

1. Trong một bình kín chứa hỗn hợp khí R gồm SO2, O2 có tỉ khối so với H2 bằng 24. Đun nóng bình một thời gian khi có mặt chất xúc tác V2O5 thì thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 30.

a. Tính % theo thể tích mỗi khí trong bình trước và sau phản ứng.

b. Tính hiệu suất phản ứng.

2. Có các khí: H2, Cl2, O2, SO2, CO2.
a. Những khí nào làm khô được bằng CaO (vôi sống)?

b. Những khí nào làm khô được bằng H2SO4 đặc?

c. Những khí nào có thể được thu theo phương pháp đẩy nước?

d. Những khí nào có thể được thu theo phương pháp đẩy không khí?

Câu 4. (2,0 điểm)

1. Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

KMnO4 
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2. Cho một mẩu quặng apatit (chứa 58,9% khối lượng Ca3(PO4)2, còn lại là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng với H2SO4 đặc (vừa đủ), làm khô hỗn hợp sau phản ứng thu được phân supephotphat đơn. Tính hàm lượng P2O5 trong loại phân bón này.

Câu 5. (2,0 điểm)

Một hỗn hợp rắn A gồm 0,2 mol Na2CO3; 0,1 mol BaCl2 và 0,1 mol MgCl2. Chỉ được dùng thêm nước cất hãy trình bày cách tách mỗi chất trên ra khỏi hỗn hợp. Yêu cầu mỗi chất sau khi tách ra không thay đổi khối lượng so với ban đầu (các dụng cụ, thiết bị cần thiết kể cả nguồn nhiệt, nguồn điện cho đầy đủ). 
Câu 6. (2,0 điểm)
1. Có 3 dung dịch KOH có nồng độ lần lượt là 1M, 2M, 3M. Mỗi dung dịch có thể tích 1 lít. Hãy trộn lẫn các dung dịch này để thu được dung dịch KOH có nồng độ 1,8M và có thể tích lớn nhất.

2. Hòa tan hoàn toàn m (gam) hỗn hợp X gồm hai kim loại Na và Ca vào dung dịch hỗn hợp Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2 thì thu được 7 gam kết tủa và 0,896 lit khí (đktc). Tính giá trị của m.
Câu 7. (2,0 điểm)

Chia một mẩu kim loại bari thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối A thu được kết tủa A1. Cho phần 2 vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối B thu được kết tủa B1 và cho phần 3 vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối D thu được kết tủa D1. Nung B1 và D1 đến khối lượng không đổi thu được các chất rắn tương ứng là B2 và D2. Trộn B2 với D2 rồi cho vào một lượng nước dư thu được dung dịch E chứa 2 chất tan. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch E lại xuất hiện kết tủa B1. Biết rằng: A1, B1, D1 lần lượt là oxit bazơ, bazơ, muối. Hãy chọn các dung dịch muối A, B, D phù hợp và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.


Câu 8. (2,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn m (gam) Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4 thu được khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X được kết quả sau:   

	Thể tích dung dịch NaOH (ml)
	140
	240

	Khối lượng kết tủa (gam)
	2a + 1,56
	a


Tính giá trị của m và a.

Câu 9. (2,0 điểm)

Đốt cháy hết một lượng cacbon trong bình kín chứa đầy không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X gồm 3 chất. Cho X qua 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa và 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 14. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong Y là 7,143%. Coi trong không khí, O2 chiếm 20% thể tích không khí, còn lại là khí N2, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

1. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

2. Tính giá trị m. 
Câu 10. (2,0 điểm)

	Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X từ dung dịch A và chất rắn B (thí nghiệm này được dùng điều chế khí X trong phòng thí nghiệm ở chương trình hóa THCS).

1. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế khí X.      

2. Hãy cho biết các hóa chất trong các bình (1), (2), (3) và chất A, B, D là chất  nào và có tác dụng gì trong thí nghiệm trên?
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------ HẾT-----

Cho khối lượng nguyên tử các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; 

Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba = 137.
Chú ý:


- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

- Thí sinh không được dùng bất kỳ tài liệu nào, kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Họ và tên thí sinh: ....................................................... Số báo danh: .................................
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	Câu 1. (2,0 điểm)
1. Tổng số hạt của 2 nguyên tử kim loại A và B là 142. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn nguyên tử A là 12. Xác định số proton trong nguyên tử A và nguyên tử B.

2. Cho 8,9 gam hỗn hợp Zn và Mg vào 800 ml dung dịch HCl 1M.

a. Chứng minh rằng sau phản ứng còn dư axit.

b. Biết sau phản ứng tạo thành 4,48 lit khí (đktc), tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.


Hướng dẫn giải
1. Gọi số hạt proton của nguyên tử A là PA; Số hạt nơtron của nguyên tử A là NA.
    Gọi số hạt proton của nguyên tử B là PB; Số hạt nơtron của nguyên tử B là NB.      

Theo bài ta có:   
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2. PTHH:                Zn + 2HCl  ( ZnCl2 + H2        
(1)

                                Mg + 2HCl  ( MgCl2 + H2     
(2)

a. Theo đề: 
[image: image13.wmf]HCl (ban ñaàu)
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Theo PTHH (1), (2) ta có  
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 Axit HCl còn dư sau phản ứng.

b. Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn và Mg (x, y > 0); 
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Theo đề: 
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Theo PTHH (1) và (2), ta có: 
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Giải phương trình (I) và (II) => 
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	Câu 2. (2,0 điểm)
         Tìm các chất để thay cho các chữ cái từ A1, A2,…, A7, sau đó hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).

A1 + Cl2 ( KCl + A2
KCl + H2O ( A3 + Cl2 + H2
A3 + Cl2 ( A4 + KCl + H2O

A4 ( KCl + A5 + A6
A4 ( KCl + A6
A3 + Cl2 ( KCl + A7 + H2O

Biết: A1 là hợp chất gồm hai nguyên tố, trong đó có chứa 32,7731% K theo khối lượng; A4 có chứa 31,836735% K theo khối lượng; A6 là chất khí ở điều kiện thường.


Hướng dẫn giải

A1 là KBr; A2 là Br2; A3 là KOH; A4 là KClO3; A5 là KClO4; A6 là O2; A7 là KClO.

PTHH xảy ra:  


2KBr     +    Cl2   
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 2KCl   +  Br2
2KCl  +  2H2O 
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 2KOH   +  Cl2   +  H2 
6KOH   +3Cl2  
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  KClO3   +  5KCl   +  3H2O    
2KClO3  
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   KCl    +  KClO4   +   O2
2KClO3 
[image: image31.wmf]0

t

¾¾®
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Cl2    +  2KOH   
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   KCl   +   KClO    +   H2O
	Câu 3. (2,0 điểm)

1. Trong một bình kín chứa hỗn hợp khí R gồm SO2, O2 có tỉ khối so với H2 bằng 24. Đun nóng bình một thời gian khi có mặt chất xúc tác V2O5 thì thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 30.

        a. Tính % theo thể tích mỗi khí trong bình trước và sau phản ứng.

        b. Tính hiệu suất phản ứng.
2. Có các khí: H2, Cl2, O2, SO2, CO2.
        a. Những khí nào làm khô được bằng CaO (vôi sống)?

        b. Những khí nào làm khô được bằng H2SO4 đặc?

        c. Những khí nào có thể được thu theo phương pháp đẩy nước?

        d. Những khí nào có thể được thu theo phương pháp đẩy không khí?


Hướng dẫn giải
1. a.  Tính phần trăm về thể tích các khí trước phản ứng:
Giả sử hỗn hợp khí R có a mol SO2 và b mol O2.   
Ta có: 
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Vậy phần trăm về thể tích các khí trong bình trước phản ứng: 
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Tính phần trăm về thể tích các khí sau phản ứng:  
Chọn ban đầu có 1mol SO2 và 1 mol O2; Gọi y là số mol SO2 phản ứng

                   2SO2   +   O2   
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Trong hỗn hợp Y gồm:  y mol SO3; 
[image: image38.wmf](1y)
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 mol SO2 dư; 
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 mol O2 dư.
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BTKL: 
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[image: image47.wmf]y = 0,8 (mol)

 
Vậy trong hỗn hợp Y sau phản ứng gồm: 0,8 mol SO3; 0,2 mol SO2 dư; 0,6 mol O2 dư.
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b. Vì SO2 thiếu so với O2 nên hiệu suất tính theo SO2.
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2. 

a. Những khí làm khô được bằng CaO (vôi sống) là: H2, O2.

b. Những khí làm khô được bằng  H2SO4 đặc là: Cl2, O2, SO2, CO2.
c. Những khí được thu theo phương pháp đẩy nước: H2, O2, CO2
d. Những khí được thu theo phương pháp đẩy không khí: Cl2, O2, SO2, CO2, H2
	Câu 4. (2,0 điểm)

1. Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

KMnO4 
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2. Cho một mẩu quặng apatit (chứa 58,9% khối lượng Ca3(PO4)2, còn lại là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng với H2SO4 đặc (vừa đủ), làm khô hỗn hợp sau phản ứng thu được phân supephotphat đơn. Tính hàm lượng P2O5 trong loại phân bón này.


Hướng dẫn giải
1. PTHH
(1)             2KMnO4
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     K2MnO4  +  MnO2  + O2
(2)             3Fe + 2O2   
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      Fe3O4

(3)             Fe3O4  + 8HCl 
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 FeCl2 + 2FeCl3   +   4H2O

(4)             SO3   +  H2O  
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  H2SO4

(5)             H2SO4   +  Mg    
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 MgSO4  +  H2

(6)             H2      +   Cl2    
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2. Coi khối lượng quặng apatit là 100 gam.
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BTNT (P):  
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Phương trình hoá học xảy ra:       Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc  
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 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4
                                    (mol)           0,19             0,38 
Theo PTHH 
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Khối lượng phân lân supe photphat đơn điều chế được: 100 + 37,24 = 137,24 (gam)

Hàm lượng P2O5 trong phân lân supe photphat đơn điều chế được là:

[image: image74.wmf]25

PO

26,98

%m= .100% = 19,66%

137,24


	Câu 5. (2,0 điểm)

Một hỗn hợp rắn A gồm 0,2 mol Na2CO3; 0,1 mol BaCl2 và 0,1 mol MgCl2. Chỉ được dùng thêm nước cất hãy trình bày cách tách mỗi chất trên ra khỏi hỗn hợp. Yêu cầu mỗi chất sau khi tách ra không thay đổi khối lượng so với ban đầu (các dụng cụ, thiết bị cần thiết kể cả nguồn nhiệt, nguồn điện cho đầy đủ). 


Hướng dẫn giải
- Cho hỗn hợp hòa tan vào nước được dung dịch B (chứa 0,4 mol NaCl) và rắn C gồm 0,1 mol BaCO3 và 0,1 mol MgCO3 
Na2CO3  +  BaCl2      
[image: image75.wmf]®

   BaCO3  +  2NaCl

(mol)       0,1            0,1                    0,1            0,2

Na2CO3  +   MgCl2   
[image: image76.wmf]®

   MgCO3    +  2NaCl

(mol)       0,1             0,1                   0,1             0,2

- Điện phân dung dịch B có màng ngăn đến khi hết khí Cl2 thì dừng lại thu được dung dịch D (chứa 0,4 mol NaOH); 0,2 mol H2; 0,2 mol Cl2.

2NaCl  +  2H2O     
[image: image77.wmf]ñieän phaân dung dòch

maøng ngaên xoáp

¾¾¾¾¾¾®

   2NaOH     +   H2    +    Cl2
(mol)    0,4                                                            0,4             0,2        0,2

- Cho 2 khí Cl2 và H2 vào bình kín tạo điều kiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn được khí HCl. Cho nước vào thu được dung dịch E có 0,4 mol HCl. 
H2    +  Cl2    
[image: image78.wmf]0

t

¾¾®

  2HCl

(mol)    0,2      0,2                    0,4

Chia dd E thành 2 phần bằng nhau E1 và E2. 

- Nhiệt phân hoàn toàn rắn C trong bình kín rồi thu lấy khí ta được 0,2 mol CO2. Chất rắn F còn lại trong bình gồm 0,1 mol BaO và 0,1mol MgO 

BaCO3      
[image: image79.wmf]0

t

¾¾®

 BaO      +  CO2
(mol)       0,1                       0,1            0,1

MgCO3     
[image: image80.wmf]0

t

¾¾®

 MgO    +  CO2
(mol)       0,1                       0,1            0,1

- Cho 0,2 mol CO2 thu được ở trên sục vào dung dịch D để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng ta thu được 0,2 mol Na2CO3 

2NaOH   +   CO2     
[image: image81.wmf]®

     Na2CO3  +   H2O

(mol)       0,4             0,2                     0,2

- Hòa tan rắn F vào nước dư, lọc lấy phần không tan là 0,1 mol MgO và dung dịch sau khi lọc bỏ MgO chứa 0,1 mol Ba(OH)2 
Cho MgO tan hoàn toàn vào E1 rồi đun cạn dd sau phản ứng ta thu được 0,1 mol MgCl2  
MgO  + 2HCl 
[image: image82.wmf]®

   MgCl2  +  H2O

(mol)    0,1           0,2             0,1
Cho dd Ba(OH)2 tác dụng với E2 rồi đun cạn dd sau phản ứng được 0,1 mol BaCl2 
BaO  +  H2O  
[image: image83.wmf]®

  Ba(OH)2 

(mol)   0,1                         0,1

         Ba(OH)2  + 2HCl   
[image: image84.wmf]®

 BaCl2  +  2H2O
(mol)   0,1                0,2            0,1

	Câu 6. (2,0 điểm
1. Có 3 dung dịch KOH có nồng độ lần lượt là 1M, 2M, 3M. Mỗi dung dịch có thể tích 1 lít. Hãy trộn lẫn các dung dịch này để thu được dung dịch KOH có nồng độ 1,8M và có thể tích lớn nhất.

2. Hòa tan hoàn toàn m (gam) hỗn hợp X gồm hai kim loại Na và Ca vào dung dịch hỗn hợp Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2 thì thu được 7 gam kết tủa và 0,896 lit khí (đktc). Tính giá trị của m.


Hướng dẫn giải
1. 
- Nếu trộn cả 3 lít dung dịch trên thì tạo thành dung dịch 2M và V = 3 lit

- Muốn dung dịch có 1,8M có V lớn nhất phải lấy một thể tích lớn nhất của dung dịch KOH 1M và KOH 2M, một thể tích nhỏ nhất của dung dịch có nồng độ lớn nhất chính là dung dịch 3M.



- Gọi thể tích dung dịch KOH 3M cần lấy là x (lít).


[image: image85.wmf]Þ

 Thể tích dung dịch KOH 1,8M là:  
[image: image86.wmf]dd KOH (1,8M)

V= 2 + x

 (lít)     

       
và số mol KOH trong dung dịch KOH 1,8M là:  
[image: image87.wmf]KOH (1,8M)

n = 1.1 + 1.2 + x.3 =  3 + x.3

 (mol)
     

Ta có:   
[image: image88.wmf]3 + x.3

 = 1,8

2 + x

  
[image: image89.wmf]Þ

 
[image: image90.wmf]x0,5

=

 


     

Để có dung dịch KOH 1,8M có thể tích lớn nhất cần trộn: 1 lít dung dịch KOH 1M, 1 lít dung dịch KOH 2M và 0,5 lít dung dịch KOH 3M.
2. Các PTHH có thể xảy ra:  
 

(1)          2Na + 2H2O 
[image: image91.wmf]®

 2NaOH + H2
(2)          Ca  +  2H2O 
[image: image92.wmf]®

  Ca(OH)2 +  H2
(3)          Ca(OH)2  +  2NaHCO3 
[image: image93.wmf]®

 CaCO3  +  Na2CO3  + 2H2O 

(4)          NaOH  +  NaHCO3 
[image: image94.wmf]®

 Na2CO3  +  H2O

(5)          Ca(OH)2  +  Na2CO3 
[image: image95.wmf]®

  CaCO3  +  2NaOH

 

(6)          CaCl2  +  Na2CO3 
[image: image96.wmf]®

  CaCO3  +  2NaCl

Kết tủa là CaCO3:  
[image: image97.wmf]3

CaCO

7

n=  = 0,07 (mol)

100


Ta thấy: 
[image: image98.wmf]33

CaCONaHCO

n< n

 Do đó   NaHCO3 dư, không có pư (5), CaCl2 và Ca(OH)2 đều hết

BTNT (Ca):  
[image: image99.wmf]223

CaCa(OH)CaClCaCO

n= n+ n= n= 0,07 (mol)

å

 
[image: image100.wmf]2

Ca(OH)

 n= 0,07 - 0,04 = 0,03 (mol)

Þ


Theo PTHH (2):  
[image: image101.wmf]22

H(2)CaCa(OH)

n= n= n= 0,03 (mol)


Theo PTHH (1):  
[image: image102.wmf]222

NaH(1)HH(2)

0,896

n= 2n= 2(n- n) = 2( - 0,03) = 0,02 (mol)

22,4


Vậy 
[image: image103.wmf]NaCa

m = m + m= 0,02.23 + 0,03.40 = 1,66 (gam

)

 
	Câu 7. (2,0 điểm)

Chia một mẩu kim loại bari thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối A thu được kết tủa A1. Cho phần 2 vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối B thu được kết tủa B1 và cho phần 3 vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối D thu được kết tủa D1. Nung B1 và D1 đến khối lượng không đổi thu được các chất rắn tương ứng là B2 và D2. Trộn B2 với D2 rồi cho vào một lượng nước dư thu được dung dịch E chứa 2 chất tan. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch E lại xuất hiện kết tủa B1. Biết rằng: A1, B1, D1 lần lượt là oxit bazơ, bazơ, muối. Hãy chọn các dung dịch muối A, B, D phù hợp và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.


Hướng dẫn giải
- Các dung dịch phù hợp là: Dung dịch A: AgNO3;  Dung dịch B: AlCl3;    Dung dịch D: Na2CO3 

Đặt số mol Ba ở mỗi phần là a (mol)

- Các PTHH:

* Cho phần 1 vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối A (AgNO3)

   Ba + 2H2O 
[image: image104.wmf]¾¾®

   Ba(OH)2 + H2
(mol)       a                                    a

   Ba(OH)2 + 2AgNO3    
[image: image105.wmf]¾¾®

  Ba(NO3)2 + Ag2O + H2O

(mol)           a                                                                  a

Kết tủa A1 là Ag2O

* Cho phần 2 vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối B (AlCl3)

   Ba + 2H2O   
[image: image106.wmf]¾¾®

 Ba(OH)2 + H2
(mol)       a                                    a

   3Ba(OH)2 + 2AlCl3    
[image: image107.wmf]¾¾®

  3BaCl2 + 2Al(OH)3
(mol)           a                                            a                
[image: image108.wmf]2a

3

 
Kết tủa B1 là Al(OH)3.

* Cho phần 3 vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối D (Na2CO3)

   Ba + 2H2O   
[image: image109.wmf]¾¾®

    Ba(OH)2 + H2
(mol)       a                                     a

   Ba(OH)2 + Na2CO3  
[image: image110.wmf]¾¾®

  BaCO3 + 2NaOH

(mol)          a                                             a

Kết tủa D1 là BaCO3.

* Nung B1 và D1 đến khối lượng không đổi

   2Al(OH)3     
[image: image111.wmf]o

t

¾¾®

   Al2O3 + 3H2O

(mol)         
[image: image112.wmf]2a

3

                            
[image: image113.wmf]a

3


Chất rắn B2 là Al2O3.

   BaCO3 
[image: image114.wmf]o

t

¾¾®

 BaO + CO2
(mol)        a                      a

Chất rắn D2 là BaO.

* Trộn B2 với  D2 rồi cho vào lượng dư nước.

  BaO + H2O 
[image: image115.wmf]¾¾®

  Ba(OH)2
 (mol)                   a                                a  

                         Al2O3 + Ba(OH)2  
[image: image116.wmf]¾¾®

 Ba(AlO2)2 + H2O

(mol)                    
[image: image117.wmf]a

3

         
[image: image118.wmf]a

3

                           
[image: image119.wmf]a

3


  Vì dung dịch E chứa 2 chất tan là 
[image: image120.wmf]a

3

 mol Ba(AlO2)2 và 
[image: image121.wmf]2a

3

 mol Ba(OH)2.
* Sục khí CO2 dư vào dung dịch E 

                    2CO2 + Ba(OH)2 
[image: image122.wmf]¾¾®

   Ba(HCO3)2
                    2CO2 + 4H2O + Ba(AlO2)2   
[image: image123.wmf]¾¾®

  2Al(OH)3 + Ba(HCO3)2
	Câu 8. (2,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn m (gam) Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4 thu được khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X được kết quả sau:   

Thể tích dung dịch NaOH (ml)

140

240

Khối lượng kết tủa (gam)

2a + 1,56

a

Tính giá trị của m và a.


Hướng dẫn giải
   Hòa tan hết Al trong dung dịch H2SO4 loãng:

 

(1)         2Al  + 3H2SO4 
[image: image124.wmf]®

 Al2(SO4)3  +  3H2
Dung dịch X chứa Al2(SO4)3, có thể có H2SO4 dư. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X.
(2)          H2SO4       + 2NaOH 
[image: image125.wmf]®

 Na2SO4 + 2H2O

(3)          Al2(SO4)3 + 6NaOH 
[image: image126.wmf]®

 3Na2SO4 + 2Al(OH)3
(4)          Al(OH)3  +  NaOH   
[image: image127.wmf]®

 NaAlO2  +  2H2O

Khi tăng lượng NaOH thấy thu được kết tủa và khối lượng kết tủa Al(OH)3 giảm đi, khi VddNaOH = 240 ml thì có cả phản ứng (4) hòa tan kết tủa.

Đặt nAl = x(mol)

Theo PTHH (1): 
[image: image128.wmf]24

HSO (1)Al

33

n= n = x (mol)

22

 ;  
[image: image129.wmf]243

Al(SO)Al

11

n= n = x (mol)

22

 



[image: image130.wmf]Þ

 
[image: image131.wmf]24

HSO(du)

n= 0,2 - 1,5x (mol)

 

· Khi 
[image: image132.wmf]dd NaOH

V= 140 (ml)



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image133.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image134.wmf]NaOH (140 ml)

n= 0,14.2 = 0,28 (mol)

; 
[image: image135.wmf]3

Al(OH)

2a + 1,56

n =  (mol)

78


Xảy ra 2 trường hợp: 
· Trường hợp 1: Al(OH)3 chưa bị hòa tan, chỉ có phản ứng (2, 3).
Theo PTHH (2): 
[image: image136.wmf]24

NaOH (2)HSO(du)

n= 2n= 2(0,2 - 1,5x) = 0,4 - 3x (mol)

 

[image: image137.wmf]Þ

 
[image: image138.wmf]NaOH (3)

n= 0,28 - (0,4 - 3x) = 3x - 0,12 (mol)

  
Theo PTHH (3): 
[image: image139.wmf]3

Al(OH)NaOH (3)

11

n = n= (3x - 0,12) = x - 0,04 (mol)

33


Mà 
[image: image140.wmf]3

Al(OH)

2a + 1,56a

n = = + 0,02 (mol)

7839

 
[image: image141.wmf]Û

  
[image: image142.wmf]a

x - 0,04 =  + 0,02

39

  
[image: image143.wmf]Þ

 
[image: image144.wmf]a

x -  = 0,06

39

  (I)

· Trường hợp 2: Al(OH)3 bị hòa tan một phần, xảy ra các phản ứng (2, 3, 4).
Theo PTHH (2): 
[image: image145.wmf]24

NaOH (2)HSO(du)

n= 2n= 2(0,2 - 1,5x) = 0,4 - 3x (mol)

 

Theo PTHH (3): 
[image: image146.wmf]243

NaOH (3)Al(SO)

n= 6n= 6.0,5x = 3x (mol)

 



[image: image147.wmf]Þ

 
[image: image148.wmf]NaOH (4)

n= 0,28 - (0,4 - 3x) - 3x = - 0,12 (mol)

  (Vô lý)

· Khi 
[image: image149.wmf]dd NaOH

V= 240 (ml)



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image150.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image151.wmf]NaOH (240 ml)

n= 0,24.2 = 0,48 (mol)

; 
[image: image152.wmf]3

Al(OH)

a

n =   (mol)

78


Theo PTHH (2): 
[image: image153.wmf]24

NaOH (2)HSO(du)

n= 2n= 2(0,2 - 1,5x) = 0,4 - 3x (mol)

 

Theo PTHH (3): 
[image: image154.wmf]243

NaOH (3)Al(SO)

n= 6n= 6.0,5x = 3x (mol)

; 
[image: image155.wmf]3243

Al(OH) (3)Al(SO)

n = 2n= 2.0,5x = x (mol)





[image: image156.wmf]Þ

 
[image: image157.wmf]NaOH (4)

n= 0,48 - (0,4 - 3x) - 3x = 0,08 (mol)

  
Theo PTHH (4): 
[image: image158.wmf]3

NaOH (4)Al(OH)(4)

n= n = 0,08 (mol)



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image159.wmf]Þ

 
[image: image160.wmf]333

Al(OH) (du)Al(OH) (3)Al(OH) (4)

n = n- n = x - 0,08 (mol)



[image: image161.wmf]Û

 
[image: image162.wmf]aa

x - 0,08 =    x -  = 0,08   (II)

7878

Þ

 
Giải phương trình (I) và (II), ta được: 
[image: image163.wmf]x = 0,1 (mol); a = 1,56 (gam)   m = 0,1.

27 = 2,7 (gam)

Þ

 
	   Câu 9. (2,0 điểm)

Đốt cháy hết một lượng cacbon trong bình kín chứa đầy không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X gồm 3 chất. Cho X qua 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa và 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 14. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong Y là 7,143%. Coi trong không khí, O2 chiếm 20% thể tích không khí, còn lại là khí N2, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

1. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

2. Tính giá trị m. 


Hướng dẫn giải
1. PTHH: 

Đốt C trong không khí  (N2, O2): 

       

(1)           C  +  O2  
[image: image164.wmf]0

t

¾¾®

 CO2

       

(2)          2C  +  O2  
[image: image165.wmf]0

t

¾¾®

 2CO     hoặc  CO2   +  C   
[image: image166.wmf]o

t

¾¾®

 2CO
Hỗn hợp khí X thu được chứa 3 khí => X có thể chứa (N2, CO2, CO) hoặc (N2, CO2, O2).

Cho X qua dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và Ba(OH)2 có thể xảy ra các phản ứng theo theo thứ tự sau:
(3)           CO2  +  Ba(OH)2 
[image: image167.wmf]®

  BaCO3  +  H2O
(mol)        0,01        0,01              0,01

       

(4)           CO2  +  2NaOH 
[image: image168.wmf]®

  Na2CO3  +  H2O


(mol)       0,01         0,02             0,01

       

(5)           CO2  +  Na2CO3  +  H2O 
[image: image169.wmf]®

  2NaHCO3


(mol)       0,005      0,005
       

(6)           CO2  +  BaCO3  +  H2O 
[image: image170.wmf]®

  Ba(HCO3)2
2.  Ta có:  
[image: image171.wmf]2

NaOHBa(OH)

n= 0,1.0,2 = 0,02 (mol) ; n= 0,1.0,1 = 0

,01 (mol)


[image: image172.wmf]2

Y

N

M = 14.2 = 28 (g/mol) = M


Hỗn hợp khí Y gồm N2 và CO => Trong X có 3 khí CO, CO2, N2.Sau phản ứng (1, 2) hoàn toàn thì C và O2 đều hết. 
Trong Y:  
[image: image173.wmf]2

YCON

3,584

n= n + n =  = 0,16 (mol)

22,4

;  

[image: image174.wmf]Y

m = 0,16.28 = 4,48 (gam)


[image: image175.wmf]Þ


[image: image176.wmf]trong 

O ()

Y

m=4,48.7,143% = 0,32 (gam)



[image: image177.wmf]Þ


[image: image178.wmf]COO (trong Y)

0,32

n= n== 0,32 (mol)

16



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image179.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image180.wmf]2

N

n= 0,16 - 0,02 = 0,14 (mol)



[image: image181.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image182.wmf]2

O(bñ)

0,14

n=.20 = 0,035 (mol)

80

 

Theo PTHH (1,2):   
[image: image183.wmf]22222

COO(1)O(bñ)O(2)O(bñ)CO

11

n= n= n- n= n- n= 0,035 - .0,02 = 0,025 

(mol)

22

 

Theo PTHH (3, 4, 5): 
[image: image184.wmf]3

BaCO

n= 0,01 (mol)

 Vậy 
[image: image185.wmf]3

BaCO

m = m= 0,01.197 = 1,97 (gam)


	Câu 10. (2,0 điểm)

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X từ dung dịch A và chất rắn B (thí nghiệm này được dùng điều chế khí X trong phòng thí nghiệm ở chương trình hóa THCS).

1. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế khí X.      

    2. Hãy cho biết các hóa chất trong các bình (1), (2), (3) và chất A, B, D là chất  nào và có tác dụng gì trong thí nghiệm trên?
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Hướng dẫn giải
1. Trường hợp 1: Hình vẽ bên dùng điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm
PTHH:    MnO2   +  4HCl  
[image: image187.wmf]ñun nheï

¾¾¾®

  MnCl2    +   Cl2     +   2H2O

Trường hợp 2: Hình bên dùng điều chế khí SO2 trong phòng thí nghiệm.


PTHH:    Na2SO3    +   2HCl   
[image: image188.wmf]o

t

¾¾®

  2NaCl   +  SO2   +  H2O
2. Trường hợp 1: A là dung dịch HCl, B là MnO2, D: Bông tẩm xút (dung dịch NaOH)           

+ Bình 1: Đựng dung dịch NaCl bão hòa có tác dụng giữa lại khí HCl 

+ Bình 2: Đựng dung dịch H2SO4 đặc có tác dụng giữ hơi nước 

+ Bình 3: Đựng khí Cl2
+ Bông tẩm xút ở miệng bình 3 có tác dụng giữ lại clo không cho tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng sức khỏe con người.

PTHH: Cl2 + 2NaOH 
[image: image189.wmf]¾¾®

 NaCl + NaClO + H2O
Trường hợp 2:  A là dung dịch HCl; B là Na2SO3; D: Bông tẩm xút (dung dịch NaOH)    
+ Bình 1: Đựng dung dịch NaCl bão hòa hoặc dung dịch NaHSO3 có tác dụng giữa lại khí HCl 
PTHH:    NaHSO3    +   HCl   
[image: image190.wmf]¾¾®

   NaCl   +  SO2   +  H2O
+ Bình 2: Đựng dung dịch H2SO4 đặc có tác dụng giữ hơi nước 

+ Bình 3: Đựng khí SO2
+ Bông tẩm xút ở miệng bình 3 có tác dụng giữ lại SO2 không cho tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng sức khỏe con người.
PTHH: SO2 + 2NaOH 
[image: image191.wmf]¾¾®

 Na2SO3 + H2O[image: image192.png]
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